
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Lưu ý:
- Thời gian các ca thi:

- Ca 1: 7h00 - 9h00
- Ca 2: 9h30 - 11h30
- Ca 3: 13h00 - 15h00
- Ca 4: 15h30 - 17h30

- Phòng thi: 
Các môn học sau sẽ thi tại phòng máy 407 : tin học đại cương và tin học chuyên ngành

- Danh sách thi:

- Địa điểm thi: 97 Võ Văn Tần

Họ và tên GV Mã MH Tên môn học Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca Thi Ghi chú
Lê Xuân Minh POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN KT10DB01&TN10DB02 KAD1 68 22/05/2013 1
Karina Perlita GENG1421 Tiếng Anh nâng cao 7 KT10DB01 KAD1 25 24/05/2013 1,2
Vũ Hữu Đức ACCO3302 Kiểm toán 1 KT10DB01 KAD1 26 28/05/2013 1
Lê Thị Khoa Nguyên ACCO4302 Kế toán quản trị KT10DB01 KAD1 23 30/05/2013 1
Nguyễn Thị Thanh Liên POLI2302 Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) KT11DB01&QT11DB01 KBD1 96 22/05/2013 2
Nguyễn Ngọc Sỹ GENG1419 Tiếng Anh nâng cao 5 KT11DB01 KBD1 26 24/05/2013 3
Mai Trí Bình GENG1419 Tiếng Anh nâng cao 5 KT11DB01 KBD2 25 24/05/2013 3
Hồ Sỹ Tuy Đức ACCO4302 Kế toán quản trị KT11DB01 KBD1 53 28/05/2013 2
Ngô Hoàng Điệp ACCO2302 Kế toán tài chính KT11DB01 KBD1 53 30/05/2013 3
Phạm Đình Đạt POLI1201 Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) KT12DB01&QT12DB01 KCD1 83 27/05/2013 1
Bùi Xuân Thanh POLI1201 Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) TA12DB01&KT12DB01 ACD1 90 27/05/2013 1
Ngô Trấn Vũ MATH1304 Lý thuyết xác suất & thống kê KT12DB01 KCD1 76 29/05/2013 1
Trần Anh Thục Đoan GLAW3301 Luật kinh tế KT12DB01 KCD1 75 31/05/2013 1
Lưu Nguyễn Hà Vy GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) KT12DB01 DB01 26 03/06/2013 1
Huỳnh Ngọc Minh Lý GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) KT12DB01 KCD1 25 03/06/2013 1
Phạm Lê Kim Tuyến GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) KT12DB01 KCD2 24 03/06/2013 1

Sinh viên vui lòng xem phòng thi và danh sách tại bảng thông báo của Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng (lầu 2, phòng 215)

Sinh viên vui lòng đến sớm trước mỗi ca thi 30 phút để xem danh sách thi. Thắc mắc về danh sách thi vui lòng liên hệ phòng Khảo thí và Kiểm 
định chất lượng
Sinh viên vui lòng kiểm tra lịch thi cá nhân tại website http://dichvu.ou.edu.vn/ để kiểm tra lịch thi các nhân và liên hệ văn phòng chương trình 
làm bổ sung lịch thi trước ngày 10/05/2013.

LỊCH THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2012 - 2013
KHÓA 2010 - 2011 -2012



Họ và tên GV Mã MH Tên môn học Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca Thi Ghi chú
Trần Minh Trọng BADM1201 Giao tiếp trong kinh doanh(QT) KT12DB01 KCD1 74 Nộp tiểu luân

Nguyễn Khánh Vân POLI2302 Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) MK11DB01&QT11DB01& 
XD11DB01 MBD1 98 22/05/2013 2

Nguyễn Ngọc Sỹ GENG1419 Tiếng Anh nâng cao 5 MK11DB01 MBD1 28 24/05/2013 3
Mai Trí Bình GENG1419 Tiếng Anh nâng cao 5 MK11DB01 MBD2 23 24/05/2013 3
Nguyễn Như ánh FINA4306 Quản trị tài chính (KI) MK11DB01 MBD1 55 28/05/2013 2
Trịnh Tú Anh BADM2304 Quản trị Marketing MK11DB01 MBD1 51 30/05/2013 3
Nguyễn Khánh Vân POLI2302 Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) NH11DB01&TC11DB01 NBD1 98 22/05/2013 2
Đoàn Thị Phương Lan GENG1419 Tiếng Anh nâng cao 5 NH11DB01 NBD1 21 24/05/2013 3
Giang Hữu Tâm GENG1419 Tiếng Anh nâng cao 5 NH11DB01 NBD3 25 24/05/2013 3
Nguyễn Minh Kiều FINA3319 Tài chính doanh nghiệp 1 NH11DB01 NBD1 47 28/05/2013 2
Trần Anh Tuấn BADM1301 Quản trị học NH11DB01 NBD1 49 30/05/2013 2
Nguyễn Thị Thanh Liên POLI2302 Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) NH11DB02&TC11DB02 NBD2 97 22/05/2013 2
Giang Hữu Tâm GENG1419 Tiếng Anh nâng cao 5 NH11DB02 NBD2 24 24/05/2013 3
Đoàn Thị Phương Lan GENG1419 Tiếng Anh nâng cao 5 NH11DB02 NBD4 22 24/05/2013 3
Nguyễn Minh Kiều FINA3319 Tài chính doanh nghiệp 1 NH11DB02 NBD2 47 28/05/2013 2
Bùi Thị Quỳnh Ngọc BADM1301 Quản trị học NH11DB02 NBD2 46 30/05/2013 2
Trần Duy Mỹ POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN QT10DB01&QT10DB02 QAD1 66 22/05/2013 1
Mai Trí Bình GENG1421 Tiếng Anh nâng cao 7 QT10DB01 QAD1 30 24/05/2013 1,2
Đinh Tiến Minh BADM3305 Quan hệ công chúng QT10DB01&QT10DB02 QAD1 66 28/05/2013 1
Nguyễn Thị Diệu Linh BADM3325 Quản trị quan hệ khách hàng QT10DB01&QT10DB02 QAD1 67 30/05/2013 1
Phan Bích Nga GENG1421 Tiếng Anh nâng cao 7 QT10DB02 QAD2 17 24/05/2013 1,2
Trần Vũ Diễm Thúy GENG1421 Tiếng Anh nâng cao 7 QT10DB02 QAD4 18 24/05/2013 1,2
Nguyễn Thị Thanh Liên POLI2302 Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) KT11DB01&QT11DB01 KBD1 96 22/05/2013 2
Bùi Thị Phương Thảo GENG1419 Tiếng Anh nâng cao 5 QT11DB01 QBD1 33 24/05/2013 3
Nguyễn Thị Gia Định GENG1419 Tiếng Anh nâng cao 5 QT11DB01 QBD2 34 24/05/2013 3
Nguyễn Văn Thuận FINA4306 Quản trị tài chính (KI) QT11DB01 QBD1 77 28/05/2013 2
Ngô Kim Trâm Anh BADM3308 Kinh doanh quốc tế QT11DB01 QBD1 69 30/05/2013 3
Phạm Đình Đạt POLI1201 Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) KT12DB01&QT12DB01 KCD1 83 27/05/2013 1
Trần Tuấn Anh BADM2302 Thống kê UD trong kinh doanh QT12DB01 QCD1 44 29/05/2013 2
Huỳnh Thanh Tú BADM1201 Giao tiếp trong kinh doanh(QT) QT12DB01 QCD1 42 31/05/2013 2
Đinh Công Toàn GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) QT12DB01 DB02 13 03/06/2013 1
Bùi Thị Phương Thảo GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) QT12DB01 QCD1 26 03/06/2013 1
Đặng Văn Thanh ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT12DB01 QCD1 50 05/06/2013 1
Nguyễn Văn Hùng POLI1201 Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) QT12DB02 QCD2 64 27/05/2013 1
Tô Thị Kim Hồng BADM2302 Thống kê UD trong kinh doanh QT12DB02 QCD2 65 29/05/2013 2
Huỳnh Thanh Tú BADM1201 Giao tiếp trong kinh doanh(QT) QT12DB02 QCD2 66 31/05/2013 2
Phạm Thị Mỹ Hạnh GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) QT12DB02 DB03 19 03/06/2013 1



Họ và tên GV Mã MH Tên môn học Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca Thi Ghi chú
Huỳnh Ngọc Minh Lý GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) QT12DB02 QCD2 22 03/06/2013 1
Phạm Lê Kim Tuyến GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) QT12DB02 QCD5 24 03/06/2013 1
Vũ Việt Hằng ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT12DB02 QCD2 72 05/06/2013 1
Nguyễn Văn Hùng POLI1201 Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) QT12DB03&XD12DB01 QCD3 82 27/05/2013 1
Trần Tuấn Anh BADM2302 Thống kê UD trong kinh doanh QT12DB03 QCD3 65 29/05/2013 2
Trần Kiêm Việt Thắng BADM1201 Giao tiếp trong kinh doanh(QT) QT12DB03 QCD3 66 31/05/2013 2
Giang Hữu Tâm GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) QT12DB03 DB04 16 03/06/2013 1
Đinh Công Toàn GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) QT12DB03 QCD3 22 03/06/2013 1
Đinh Công Toàn GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) QT12DB03 QCD6 23 03/06/2013 1
Hồ Hữu Trí ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT12DB03 QCD3 66 05/06/2013 1
Bùi Xuân Thanh POLI1201 Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) TA12DB01&KT12DB01 ACD1 90 27/05/2013 1
Trần Thiên Sơn ENGL1302 Đọc hiểu 1 TA12DB01 ACD1 26 29/05/2013 1
Trần Thiên Sơn ENGL1302 Đọc hiểu 1 TA12DB01 ACD2 27 29/05/2013 1
Bùi Huỳnh Thủy Thương ENGL1306 Viết 1 TA12DB01 ACD1 26 31/05/2013 1
Bùi Huỳnh Thủy Thương ENGL1306 Viết 1 TA12DB01 ACD2 27 31/05/2013 1
Nguyễn Thị Hoài Minh ENGL1305 Nghe nói 2 TA12DB01 ACD1 26 03/06/2013 2
Nguyễn Thị Hoài Minh ENGL1305 Nghe nói 2 TA12DB01 ACD2 27 03/06/2013 2
Nguyễn Lâm Kim Thy COMP2403 Tin học ứng dụng TA12DB01 ACD1 53 Thông báo sau
Nguyễn Khánh Vân POLI2302 Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) NH11DB01&TC11DB01 NBD1 98 22/05/2013 2
Phan Bích Nga GENG1419 Tiếng Anh nâng cao 5 TC11DB01 TBD1 26 24/05/2013 3
Mã Thị Khánh Châu GENG1419 Tiếng Anh nâng cao 5 TC11DB01 TBD3 24 24/05/2013 3
Ngô Kim Phượng FINA3319 Tài chính doanh nghiệp 1 TC11DB01 TBD1 51 28/05/2013 2
Trần Anh Tuấn BADM1301 Quản trị học TC11DB01 TBD1 51 30/05/2013 2
Nguyễn Thị Thanh Liên POLI2302 Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) NH11DB02&TC11DB02 NBD2 97 22/05/2013 2
Mã Thị Khánh Châu GENG1419 Tiếng Anh nâng cao 5 TC11DB02 TBD2 29 24/05/2013 3
Phan Bích Nga GENG1419 Tiếng Anh nâng cao 5 TC11DB02 TBD4 23 24/05/2013 3
Ngô Kim Phượng FINA3319 Tài chính doanh nghiệp 1 TC11DB02 TBD2 54 28/05/2013 2
Trần Dục Thức BADM1301 Quản trị học TC11DB02 TBD2 53 30/05/2013 2
Đào Bảo Dũng MATH1304 Lý thuyết xác suất & thống kê TC12DB01 TCD1 53 29/05/2013 1
Trần Anh Thục Đoan GLAW3301 Luật kinh tế TC12DB01 TCD1 50 31/05/2013 1
Mai Trí Bình GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) TC12DB01 DB05 17 03/06/2013 1
Phạm Lê Kim Tuyến GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) TC12DB01 TCD1 16 03/06/2013 1
Huỳnh Ngọc Minh Lý GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) TC12DB01 TCD4 18 03/06/2013 1
Lê Hồng Thái COMP1401 Tin học đại cương TC12DB01 TCD1 27 04/06 & 05/06
Lê Hồng Thái COMP1401 Tin học đại cương TC12DB01 TCD4 34 04/06 & 05/06
Nguyễn Văn Hùng POLI1201 Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) TC12DB01&TC12DB02 TCD1 80 27/05/2013 1
Nguyễn Giang Châu POLI1201 Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) TC12DB02&TC12DB03 TCD2 81 27/05/2013 1
Phan Ngô Tuấn Anh MATH1304 Lý thuyết xác suất & thống kê TC12DB02 TCD2 60 29/05/2013 1

Thông báo 
sau



Họ và tên GV Mã MH Tên môn học Lớp Nhóm Sỉ số Ngày thi Ca Thi Ghi chú
Lê Văn Hưng GLAW3301 Luật kinh tế TC12DB02 TCD2 58 31/05/2013 1
Nguyễn Ngọc Sỹ GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) TC12DB02 DB06 15 03/06/2013 1
Bùi Thị Phương Thảo GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) TC12DB02 TCD2 21 03/06/2013 1
Nguyễn Thị Thu GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) TC12DB02 TCD5 20 03/06/2013 1
Tô Oai Hùng COMP1401 Tin học đại cương TC12DB02 TCD2 29 04/06 & 05/06
Tô Oai Hùng COMP1401 Tin học đại cương TC12DB02 TCD5 31 04/06 & 05/06
Nguyễn Giang Châu POLI1201 Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) TC12DB02&TC12DB03 TCD2 81 27/05/2013 1
Phan Ngô Tuấn Anh MATH1304 Lý thuyết xác suất & thống kê TC12DB03 TCD3 64 29/05/2013 1
Lê Minh Nhựt GLAW3301 Luật kinh tế TC12DB03 TCD3 56 31/05/2013 1
Nguyễn Ngọc Sỹ GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) TC12DB03 DB07 16 03/06/2013 1
Đinh Công Toàn GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) TC12DB03 TCD3 24 03/06/2013 1
Nguyễn Minh Trung GENG1403 Tiếng Anh nâng cao1(Từ K.2009) TC12DB03 TCD6 20 03/06/2013 1
Hồ Quang Khải COMP1401 Tin học đại cương TC12DB03 TCD3 30 04/06 & 05/06
Hồ Quang Khải COMP1401 Tin học đại cương TC12DB03 TCD6 31 04/06 & 05/06
Phạm Kim Dung POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN TN10DB01&TN10DB03 TAD1 76 22/05/2013 1
Trần Thiên Sơn GENG1421 Tiếng Anh nâng cao 7 TN10DB01 TAD1 17 24/05/2013 1,2
Phan Bích Nga GENG1421 Tiếng Anh nâng cao 7 TN10DB01 TAD4 19 24/05/2013 1,2
Võ Minh Long FINA3312 Phân tích báo cáo tài chính TN10DB01 TAD1 38 28/05/2013 1
Nguyễn Quốc Việt FINA3315 Phân tích & đầu tư chứng khoán TN10DB01 TAD1 42 30/05/2013 1
Lê Xuân Minh POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN KT10DB01&TN10DB02 KAD1 68 22/05/2013 1
Trần Kiêm Việt Thắng GENG1421 Tiếng Anh nâng cao 7 TN10DB02 TAD2 22 24/05/2013 1,2
Nguyễn Ngọc Sỹ GENG1421 Tiếng Anh nâng cao 7 TN10DB02 TAD5 21 24/05/2013 1,2
Trương Thị Hồng ACCO3306 Kế toán ngân hàng TN10DB02 TAD2 43 28/05/2013 1
Lê Phan Thị Diệu Thảo FINA3301 Tài chính quốc tế TN10DB02 TAD2 52 30/05/2013 1
Phạm Kim Dung POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN TN10DB01&TN10DB03 TAD1 76 22/05/2013 1
Trần Vũ Diễm Thúy GENG1421 Tiếng Anh nâng cao 7 TN10DB03 TAD3 29 24/05/2013 1,2
Võ Minh Long FINA3312 Phân tích báo cáo tài chính TN10DB03 TAD3 38 28/05/2013 1
Nguyễn Quốc Việt FINA3315 Phân tích & đầu tư chứng khoán TN10DB03 TAD3 41 30/05/2013 1

Nguyễn Khánh Vân POLI2302 Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) MK11DB01&QT11DB01& 
XD11DB01 MBD1 98 22/05/2013 2

Nguyễn Văn Hiếu CENG3402 Kết cấu thép 1 + BTL XD11DB01 XBD1 21 24/05/2013 3
Đào Đình Nhân CENG2502 Cơ học kết cấu + BTL XD11DB01 XBD1 21 28/05/2013 2
Trần Trung Dũng CENG3404 Phương pháp tính + Thực hành XD11DB01 XBD1 21 30/05/2013 3
Nguyễn Văn Hùng POLI1201 Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) QT12DB03&XD12DB01 QCD3 82 27/05/2013 1
Trần Thị Kim Phượng PHYS1501 Vật lý đại cương + thí nghiệm XD12DB01 XCD1 16 03/06/2013 2
Võ Thanh Hải MATH1403 Toán cao cấp (A2) XD12DB01 XCD1 16 29/05/2013 2
Nguyễn Ngọc Thanh CHEM1201 Hóa học  đại cương XD12DB01 XCD1 16 31/05/2013 1

Thông báo 
sau

Thông báo 
sau


